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	Học phần tiên quyết
	Các học phần đạt trình độ tiếng Anh đầu vào B1


1. 	BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: Bộ môn Ngoại ngữ - Tổ Tiếng Anh
* Thông tin về giảng viên tham gia giảng dạy:
1. TS. Đinh Thị Phương Hoa – GV, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ
E-mail: dinhphuonghoa.ecas@gmail.com
2.  ThS. Đào Thị Tâm – GV, Phó Tổ Trưởng phụ trách, Tổ Tiếng Anh
E-mail: tamdao1981@gmail.com 
3.  ThS. Nhạc Thanh Hương - GV
	E-mail: nhacthanhhuong@gmail.com
4.  ThS. Lã Nguyễn Bình Minh- GV
	E-mail: dawny99@gmail.com
5.  ThS. Nguyễn Thị Hương Lan - GV
	E-mail: bihuonglan@gmail.com
6.  ThS. Nguyễn Thu Trang - GV
	E-mail: mstranghlu@gmail.com
7.  ThS. Nguyễn Thị Hường - GV
	E-mail: rubyalisa@gmail.com
8.  ThS. Đồng Hoàng Minh - GV
	E-mail: donghoangminhhlu@gmail.com
9.  ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu - GV
	E-mail: thuvicnguyen@gmail.com
10.  ThS. Trần Thị Thương - GV
	E-mail: tranthuong.qh10f1@gmail.com
11.  ThS. Nguyễn Hải Anh - GV
	Email: ngophuonghi1210@gmail.com
12.  TS. Vũ Văn Tuấn- GV
	E-mail: vuvantuanphd@gmail.com
13.  ThS. Phạm Thị Hạnh - GV
	E-mail: phamhanh01810@yahoo.com

Văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ 
[bookmark: _II__CÁC_MÔN_HỌC_TIÊN_QUYẾT]Phòng 1405, nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: BẬC 3/6 KNLNNVN

3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương trình môn học Tiếng Anh dành cho trình độ thạc sĩ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ liên quan đến các lĩnh vực pháp luật. 
 Chương trình môn học Tiếng Anh dành cho trình độ thạc sĩ với  nội dung ôn tập bậc 3/6 và tiếp cận bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm 08 vấn đề. Mỗi vấn đề bao gồm: ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm và các nội dung thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đảm bảo người học có một nền tảng ngôn ngữ nhất định hướng tới đạt chuẩn đầu ra bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã được quy định theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD-ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1. Unit 1
1A. Why did they call you that? 
1B. True colours 
Vấn đề 2. Unit 2
2A. Pack and go! 
2B. Opening up or closing down?  
Vấn đề 3. Unit 3
3A. The generation gap
3B. In the picture 
Vấn đề 4. Unit 4
4A. That’s rubbish!  
4B. Degrees and careers 
Vấn đề 5. Unit 5
5A.What’s on? 
5B. The country in other countries   
Vấn đề 6. Unit 6
6. A. Do it yourself
6. B. At your service 
Vấn đề 7. Unit 7
7A. Giving it away 
7B. Going out and staying in 
Vấn đề 8. Unit 8
8A. Looking after yourself 
8B. The rest is history   

5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA HỌC PHẦN  
5.1. Về kiến thức 
K1: Kết thúc chương trình này sinh viên ngoài việc nắm vững các phát âm từ vựng, còn có khả năng sử dụng được trọng âm cũng như là ngữ điệu của lời nói để làm cho lời nói đạt hiệu quả cao nhất trong giao tiếp.
K2: Có vốn kiến thức ngữ pháp cần thiết để sử dụng trong những tình huống giao tiếp trong môi trường hàng ngày cũng như làm việc như: giới thiệu về bản thân, đưa ra lời khuyên, thảo luận những yếu tố thành công trong công việc hay những hiểu biết về công nghệ và ảnh hưởng của công nghệ đối với cuộc sống hàng ngày. Sử dụng các cấu trúc câu cơ bản trong đó có các cụm từ cố định, các cách diễn đạt theo công thức.
K3: Có vốn từ vựng tiếng Anh phong phú liên quan đến các chủ đề khác nhau; những cụm từ, những cách diễn đạt lịch sự trong giao tiếp hàng ngày hay trong công việc.

5.2. Về kỹ năng
S4: Kỹ năng nghe: 
I/ Kết thúc ôn tập trình độ bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam
- Có thể nghe hiểu các điểm chính và các chi tiết quan trọng nhất trong diễn ngôn thuộc các tình huống sử dụng ngôn ngữ đòi hỏi người nghe đã đạt bậc 3/6 KNLNNVN
- Có thể nghe (còn có phần hạn chế về hiểu) hầu hết các hội thoại nghi thức hoặc thông thường thuộc các chủ đề quen thuộc, tốc độ nói trung bình, đặc biệt khi học viên chính là người tham gia hội thoại.
- Có thể hiểu nhiều từ vựng và cách diễn đạt cụ thể và/hoặc mang tính thành ngữ.
- Có thể hiểu các câu hỏi trực tiếp khá phức tạp liên quan đến kinh nghiệm bản thân, các chủ đề quen thuộc và kiến thức chung. Tuy nhiên đôi lúc vẫn cần nói người nói chậm lại, nhắc lại hoặc thay đổi cách diễn đạt.
- Có thể hiểu các hội thoại hàng ngày liên quan đến công việc/nghề nghiệp.
- Có thể nghe hiểu các lời nhắn ngắn trên điện thoại thuộc các vấn đề/lĩnh vực quen thuộc. Còn gặp khó khăn khi hiểu những chi tiết lời nhắn thuộc các vấn đề lạ lẫm hoặc gặp khó khăn khi nghe các hội thoại có tốc độ nhanh hơn giữa những người bản ngữ.

II/ Kết thúc học phần 1 (tiếp cận bậc 4/6)
- Có thể hiểu các điểm chính, các chi tiết, mục đích, thái độ của người nói, mức độ lễ nghi (formality) và phong cách của người nói trong các bối cảnh sử dụng ngôn ngữ đòi hỏi người nghe có trình độ trung bình.
- Có thể nghe hiểu hầu hết các hội thoại chung chung thuộc dạng lễ nghi và thông thường (formal and informal), và một số phát ngôn trong môi trường công việc hoặc kỹ thuật thuộc chính lĩnh vực mình hiểu biết, tốc độ nói bình thường.
- Có thể hiểu những đoạn lời nói, ý tưởng trừu tượng thuộc các chủ đề quen thuộc.
- Có thể hiểu ở khá nhiều các từ và các cách diễn đạt trừu tượng hoặc mang tính khái niệm.
- Có thể xác định được trạng thái, thái độ và tình cảm của người nói.
- Có thể hiểu đủ lượng từ vựng, thành ngữ và lối nói/cách diễn đạt bình dân (colloquial expression) để nghe hiểu các câu chuyện chi tiết thuộc những lĩnh vực/chủ đề nhiều người cùng quan tâm.
- Có thể nghe hiểu những chỉ thị/hướng dẫn dài nhưng rõ ràng, mạch lạc.
- Có thể nghe hiểu những lời nhắn rõ ràng mạch lạc trên điện thoại về những vấn đề không quen thuộc/thông dụng.
- Thường gặp nhiều khó khăn khi nghe các phát ngôn nhanh/dùng lối nói lóng/thành ngữ hoặc giọng nói địa phương của những người bản ngữ.
+ Điều kiện để thực hiện thành công giao tiếp trong khi nghe.
- Giao tiếp trực tiếp, hoặc dưới dạng ngữ liệu nghe nhìn ví dụ băng audio, video. 
- Lời nói rõ ràng, tốc độ từ chậm đến bình thường.
- Các chỉ dẫn/mệnh lệnh rõ ràng mạch lạc, không có ẩn ý, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu nghe nhìn để giúp phán đoán, nhưng không nhất thiết phải được trình bày tuần tự từng bước.
- Các bài nghe là các dạng độc thoại, hội thoại về các chủ đề quen thuộc thông thường hoặc có thể là các phần trình bày ngắn có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật/công việc.
- Chiều dài của ngôn bản: từ 8 đến 12 lần trao đổi giữa các vai, mỗi lần có độ dài từ 3 đến 5 câu, hoặc toàn bộ hội thoại có độ dài khoảng 5 phút.
- Phần trình bày dùng ngôn ngữ thông thường (informal) hoặc bán nghi thức (semi-formal) đi kèm với tranh ảnh/tài liệu nghe nhìn, độ dài từ 10 đến 15 phút.
- Các bài tập theo format chuẩn, như khoanh tròn câu trả lời đúng, ghép đôi, điền vào chỗ trống, hoàn thành nốt các bảng biểu.
- Giao tiếp có thể dưới hình thức mặt đối mặt, quan sát trực tiếp, hoặc băng hình băng tiếng…

S5: Kỹ năng nói: 
I/ Kết thúc ôn tập trình độ bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam
 Có thể giao tiếp khá thoải mái, tự tin trong hầu hết các tình huống đơn giản hàng ngày.
- Có thể tham gia vào các cuộc hội thoại mang tính thông thường hoặc nghi thức liên quan đến quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Có thể trình bày kiểu mô tả về những chủ đề cụ thể quen thuộc (5 - 10 phút). Có thể trình bày sự so sánh và phân tích chi tiết.
- Có thể sử dụng các cấu trúc câu khác nhau (bao gồm câu ghép, câu phức) và ngôn ngữ mang tính khái niệm và thành ngữ phổ biến.
- Trình bày khá trôi chảy, lỗi ngữ pháp và phát âm vẫn thường xảy ra nhưng ít gây khó khăn cho quá trình giao tiếp, thỉnh thoảng có thể tự sửa lỗi và làm rõ nghĩa ý định nói.
- Có thể trao đổi qua điện thoại những vấn đề hàng ngày và quen thuộc tuy còn gặp khó khăn trong việc làm sáng tỏ những chi tiết mới lạ.
II/ Kết thúc học phần 1 (tiếp cận bậc 4/6)
- Có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống xã hội hàng ngày và trong các tình huống công việc quen thuộc thường nhật.
- Có thể tham gia các cuộc hội thoại một cách tự tin.
- Có thể trình bày một cách cụ thể và trừu tượng về các chủ đề quen thuộc (10 - 15 phút).
- Có thể miêu tả, nêu ý kiến và giải thích, có thể tổng hợp các ý kiến phức tạp khác nhau, có thể nêu giả thiết.
- Có thể giao tiếp phù hợp với các tình huống đòi hỏi các mức độ trang trọng/nghi lễ trong giao tiếp xã hội.
- Có thể sử dụng khá đa dạng các cấu trúc câu và vốn từ vựng cụ thể, trừu tượng hoặc mang tính thành ngữ. Lỗi phát âm và lỗi ngữ pháp hiếm khi cản trở giao tiếp.
- Có thể giao tiếp qua điện thoại về một số chủ đề ít quen thuộc.
+ Điều kiện để thực hiện thành công giao tiếp
- Giao tiếp mặt đối mặt, hoặc qua điện thoại với những cá nhân quen biết hoặc các nhóm nhỏ.
- Tốc độ nói từ chậm đến trung bình.
- Ngữ cảnh nói chung là quen thuộc và rõ ràng, đòi hỏi trình độ tương đối. 
- Các bước trong một hướng dẫn không nhất thiết được trình bày theo tuần tự.
- Độ dài của bài thuyết trình khoảng 10 phút. 
- Cử tọa là một nhóm nhỏ, quen biết hoặc không quen biết.
- Khung cảnh quen thuộc, chủ đề cụ thể và quen thuộc.
- Thuyết trình trong bối cảnh mang tính thông thường hoặc bán nghi thức.
- Sử dụng tranh và các bức ảnh minh họa.
+ Khi giao tiếp một - một 
- Giao tiếp trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Giao tiếp mang tính nghi thức hoặc bán nghi thức.
- Có thể được chuẩn bị trước một số nội dung.
+ Khi giao tiếp trong một nhóm: Thuyết trình trong bối cảnh mang tính nghi thức hoặc bán nghi thức
+ Giao tiếp với một hoặc nhiều người, trực tiếp hoặc qua điện thoại. Tốc độ nói thường ở mức trung bình. Mức độ áp lực đáng kể có thể ảnh hưởng đến kết quả giao tiếp khi việc trao đổi bằng lời có thể ảnh hưởng tới cá nhân (ví dụ: về công việc).
+ Cử tọa là những nhóm nhỏ quen biết hoặc không quen biết.
- Khung cảnh và ngôn cảnh quen thuộc, rõ ràng và có thể đoán định trước.
- Có sử dụng tranh và ảnh minh họa.
- Độ dài bài thuyết trình từ 15 đến 20 phút.
+ Giao tiếp trong một nhóm quen biết có đến 10 người.
- Chủ đề hoặc vấn đề quen thuộc, không thuộc về riêng tư, cụ thể và trừu tượng.
+ Giao tiếp mang tính thông thường hoặc bán nghi thức.

S6: Kỹ năng đọc:
I/ Kết thúc ôn tập trình độ bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam
- Có thể hiểu các ý, các từ/cụm từ chính và quan trọng trong bài đọc dài một đến hai trang về một chủ đề quen thuộc trong ngữ cảnh dễ đoán, thực tế và phù hợp với người học.
- Có thể tìm và kết hợp hoặc so sánh hai hoặc ba thông tin cụ thể trong các bài đọc có bố cục trình bày khá phức tạp (ví dụ bảng, lịch, lịch trình khóa học, chỉ dẫn điện thoại, bách khoa tổng hợp, sách nấu ăn) hoặc tìm chéo đoạn văn, phần của bài đọc.
- Có thể đọc hiểu các bài mang tính trừu tượng, chứa đựng khái niệm hoặc chủ đề chuyên môn. Bài đọc bao gồm các dữ liệu, thể hiện ý kiến, thông tin có thể rõ ràng, tuy một số chỗ chỉ có tính chất hàm ý. Cần suy luận ở mức độ thấp để hiểu được bài đọc. Các phương tiện thể hiện về mặt ngôn ngữ và văn phong của một số bài đọc có thể phức tạp và khó theo dõi.
- Có thể sử dụng được từ điển đơn ngữ khi đọc để khẳng định lại thông tin và khi cần dịch chính xác.
- Có thể đọc tiếng Anh để lấy thông tin, để giúp quá trình học ngôn ngữ này và phát triển kỹ năng đọc nhưng cũng đã bắt đầu đọc truyện/tiểu thuyết nhằm mục đích giải trí.



II/ Kết thúc học phần 1 (tiếp cận bậc 4/6)
- Có thể đọc hiểu các ý, từ/cụm từ chính và các chi tiết quan trọng trong một bài đọc dài hai đến ba trang về một chủ đề quen thuộc, chỉ một phần của ngữ cảnh là dễ đoán.
- Có thể đọc báo, tạp chí và truyện dạng dễ hiểu, phổ biến cũng như các tài liệu có tính chất học thuật và kinh doanh.
- Có thể rút ra các thông tin/chi tiết quan trọng để sử dụng. Vẫn còn gặp khó khăn với các thành ngữ và một số yếu tố văn hóa bản ngữ.
- Có thể tìm và kết hợp các thông tin cụ thể trong bài đọc có bố cục hình ảnh phức tạp (ví dụ bảng, các trang chỉ dẫn) hoặc tìm trong các đoạn văn, phần của bài đọc.
- Có thể đọc các bài trừu tượng, chứa đựng khái niệm hoặc chủ đề chuyên môn, bao gồm các dữ liệu, thể hiện thái độ, ý kiến. Có thể suy luận để phát hiện ra chủ kiến của tác giả và mục đích, chức năng của bài đọc.
- Có thể đọc tiếng Anh để lấy thông tin, học ngôn ngữ này và phát triển kỹ năng đọc.
- Có thể sử dụng được từ điển đơn ngữ khi đọc để phát triển từ vựng.
+ Điều kiện để thực hiện thành công bài đọc.
- Bài đọc có thể dài đến hơn một trang, gồm 10 đến 12 đoạn và có liên quan đến kinh nghiệm bản thân hoặc trong ngữ cảnh quen thuộc.
- Bài đọc có bố cục rõ ràng, được trình bày mạch lạc, dễ đọc, dưới dạng đánh máy, file điện tử hoặc viết tay cẩn thận.
- Các chỉ dẫn rõ ràng nhưng không nhất thiết được trình bày theo từng bước.
- Có thể có tranh, ảnh đi kèm bài đọc.
- Ngữ cảnh thích hợp nhưng không nhất thiết quen thuộc và dễ đoán với người học.
- Nội dung phù hợp (ví dụ quảng cáo, thư/mẫu khai thương mại, các tập quảng cáo). 
- Ngôn ngữ có thể vừa cụ thể vừa trừu tượng, có chứa các khái niệm hoặc mang tính chuyên môn.
- Dạng bài đọc: bài báo, truyện, các bài báo cáo, xã luận và các bài luận thể hiện ý kiến.

S7: Kỹ nãng viết:
I/ Kết thúc ôn tập trình độ bậc 3/6 Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam
- Có thể hoàn thành khá tốt các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp. 
- Có thể viết thư có tính chất cá nhân và các thư công việc hàng ngày đơn giản.
- Có thể dựng các đoạn văn logic về các chủ điểm cụ thể, quen thuộc với các ý chính ý phụ rõ ràng, có ý thức điều chỉnh lối viết phù hợp với độc giả.
- Có thể kết hợp hai hoặc ba đoạn văn thành một bài viết dài.
- Có thể kiểm soát kỹ năng viết khá tốt các cấu trúc phức tạp, ít mắc lỗi cơ học.
- Có thể phần nào thể hiện cách viết sáng tạo có tính chất cá nhân. Mặc dù vậy vẫn có thể có nhiều hạn chế như cung cấp quá nhiều thông tin, dịch theo đúng nghĩa đen, dùng từ/cách diễn đạt sai, diễn đạt không thoát ý. Vẫn sử dụng những hình thái văn bản của ngôn ngữ mẹ đẻ.
- Có thể ghi chép các lời nhắn đã được ghi lại trên điện thoại.
II/ Kết thúc học phần 1 (tiếp cận bậc 4/6)
- Có thể hoàn thành tương đối thuần thục các nhiệm vụ viết khá phức tạp.
- Có thể sử dụng các đoạn text (ba hoặc bốn đoạn) để dựng thành bài viết logic thể hiện ý tưởng về các chủ điểm trừu tượng quen thuộc. Biết cách phát triển ý chính, có ý thức điều chỉnh lối viết phù hợp với độc giả. 
- Có thể viết thư công việc thông thường hàng ngày (ví dụ thư đề nghị giải đáp, thư kèm đơn xin việc) và các lời nhắn có tính chất riêng tư hoặc trang trọng.
- Có thể viết các chỉ dẫn đơn giản, rõ ràng hoặc một bài viết mô tả quy trình đơn giản có độ dài tương đối.
- Có thể điền các tài liệu có cách trình bày phức tạp.
- Có thể lấy thông tin chính và chi tiết thích hợp từ bài khóa dài một trang và viết dàn ý hoặc bài tóm tắt dài một trang. 
- Có thể kiểm soát bài viết, sử dụng tương đối hiệu quả các cấu trúc thường gặp, câu ghép và câu phức, ít lỗi cơ học. Đôi khi còn khó khăn với các cấu trúc phức tạp (ví dụ các cấu trúc thể hiện nhân/quả, mục đích, ý kiến). Các cụm từ dùng chưa được tự nhiên, còn thường gặp một số hạn chế về bố cục và văn phong.
+ Điều kiện để thực hiện thành công bài viết
- Ngữ cảnh có thể trang trọng hoặc thân mật. Người đọc và dạng bài viết quen thuộc.
- Chủ đề phù hợp với hoạt động thường ngày.
- Bài khóa để tái tạo lại có thể dài một trang đến hai trang, được đánh máy hoặc viết rõ ràng, có thể dưới dạng trình bày miệng ngắn (10 đến 15 phút). Các bài khóa có thể có tính chất chuyên môn hoặc kỹ thuật. 
- Các mẫu khai gồm khoảng 40 mục. Các đoạn tin nhắn cần chép lại khoảng hai đến ba đoạn.

5.3. Về thái độ
 T8: Nhận thức được tầm quan trọng của học phần;
 T9: Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử;
 T10: Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và các bài tập tuần;
 T11: Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu;
 T12: Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp.

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT
	MT
VĐ
	Bậc 1

	Bậc 2

	Bậc 3


	1. Unit 1
	1A1. Nhận biết được đuôi của tính từ
1A2. Nhận biết được trọng âm từ trong một số trường hợp nhất định
1A3. Ghi nhớ được cách phát âm một số nguyên âm
1A4. Ghi nhớ được các bước đoán nghĩa của từ vựng trong một đoạn văn
1A5. Ghi nhớ được các đại từ và cách sử dụng đại từ
1A6. Ghi nhớ từ vựng về chủ đề “Brand names”
1A7. Ghi nhớ từ vựng về chủ đề “Colors”
	1B1. Phát âm đúng các nguyên âm trong bài học
1B2. Làm được các bài tập ngữ pháp về đuôi của tính từ
1B3. Làm được các bài tập ngữ pháp về đại từ
1B4. Biết cách phân tích để hiểu nghĩa của từ trong ngữ cảnh


	1C1. Nghe và trả lời được câu hỏi liên quan đến chủ đề tên gọi.
1C2. Nghe và trả lời được câu hỏi liên quan đến chủ đề màu sắc
1C3. Trả lời được câu hỏi về bài khóa liên quan đến chủ đề tên gọi
1C4. Trả lời được câu hỏi về bài khóa liên quan đến chủ đề màu sắc
1C5. Viết được một đoạn văn ngắn miêu tả một căn phòng

	2. Unit 2
	2A1. Ghi nhớ từ vựng về chủ đề Holidays
2A2. Ghi nhớ từ vựng về chủ đề Shops and services
2A3. Ghi nhớ các trường hợp phát âm số nhiều của động từ/ danh từ (đuôi “es”: đọc là /s/ hoặc /z/)
2A4. Nhớ được dạng thức câu và cách dùng các thì hiện tại
2A5. Hiểu và nhớ được nguyên tắc nối âm
2A6. Hiểu và nhớ được cách dùng của sở hữu cách
	2B1. Phát âm đúng sở hữu cách và nối âm khi nói
2B2. Làm được các bài tập ngữ pháp về các thì hiện tại
2B3. Làm được các bài tập ngữ pháp về sở hữu cách
	2C1. Vận dụng từ vựng đã học để nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề Holidays
2C2. Vận dụng từ vựng đã học để nghe và trả lời câu hỏi về chủ đề Shops and services
2C3. Làm được bài tập đọc hiểu liên quan đến chủ đề Holidays
2C4. Làm được bài tập đọc hiểu liên quan đến chủ đề Shops and services
2C5. Viết được các câu ngắn miêu tả lại một kỳ nghỉ

	3. Unit 3
	3A1. Ghi nhớ dạng thức câu và cách dùng của thì quá khứ đơn giản, quá khứ tiếp diễn, Used to
3A2. Nhớ được cách đọc đuôi “ed” 
3A3. Nhớ được từ vựng về chủ đề Stages of life
3A4. Nhớ được từ vựng về chủ đề Photography
3A5. Hiểu và nhớ cách dùng của một số giới từ
	3B1. Làm được bài tập ngữ pháp về thì quá khứ đơn giản, quá khứ tiếp diễn, Used to
3B2. Phát âm đúng đuôi “ed” và biết thể hiện nhịp điệu trong câu
3B3. Làm được bài tập ngữ pháp về giới từ
	3C1. Vận dụng từ vựng đã học để nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề Stages of life
3C2. Đọc hiểu bài khóa về chủ đề Stages of life và trả lời câu hỏi liên quan 
3C3. Nói và viết được đoạn văn so sánh về generations giữa quá khứ và hiện tại
3C4. Vận dụng từ vựng đã học để nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề Photography
3C5. Viết được đoạn văn về chủ đề Photography
3C6. Đọc hiểu bài khóa về chủ đề Stages of life và trả lời câu hỏi liên quan 

	4. Unit 4

























	4A1. Nhớ được từ vựng chủ đề “Rubbish and recycling”
4A2. Nhớ được cách phát âm một số nguyên âm
4A3. Nhớ được các dạng thức câu diễn tả ý tương lai
4A4. Nhớ được từ vựng chủ đề Study and Work
4A5. Nhớ được trọng âm từ trong một số trường hợp nhất định
4A6. Nhớ được dạng thức và cách sử dụng câu điều kiện loại 1, 2
	4B1. Nghe và hiểu được các câu hỏi liên quan đến chủ đề “Rubbish and Recycling”
4B2. Nghe và hiểu được các câu hỏi liên quan đến chủ đề “Work and Study”
4B3. Làm được bài tập ngữ pháp về dạng thức câu diễn tả ý tương lai
4B4. Làm được bài tập ngữ pháp về câu điều kiện loại 1, 2
4B5. Phát âm đúng các nguyên âm được học trong bài
4B6. Đọc đúng trọng âm từ 
	4C1. Vận dụng từ vựng để trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề “Rubbish and recycling”
4C2. Vận dụng từ vựng để trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề “Work and Study”
4C3. Đọc hiểu và trả lời được câu hỏi về bài khóa liên quan đến chủ đề “Rubbish and recycling”
4C4. Đọc hiểu và trả lời được câu hỏi về bài khóa liên quan đến chủ đề “Work and Study”
4C5. Sáng tạo một hồ sơ cá nhân trên các trang mạng xã hội

	5. Unit 5
	5A1. Nhớ được Từ vựng chủ đề TV và các cụm động từ liên quan đến chủ đề TV
5A2. Biết cách phát âm và phân biệt được các âm /w/, /v/, /b/
5A3. Nắm được từ vựng về chủ đề làng quê
5A4. Biết cách phát âm và phân biệt được sự khác nhau về phát âm của các nguyên âm
5A5. Nắm được cấu trúc câu và cách sử dụng thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn
5A6. Biết cách đánh trọng âm trong câu để nhấn mạnh thông tin quan trọng
	5B1. Nghe và xác định được chủ đề; nghe hiểu nội dung và trả lời được các câu hỏi liên quan
5B2. Nghe hiểu và thảo luận được về chủ đề làng quê
5B3. Đọc hiểu nội dung việc chuyển từ thành phố về nông thôn và thảo luận được về chủ đề
5B4. Đọc và nghe hiểu về chương trình truyền hình và trên đài
5B5. Biết cách viết một email không trang trọng

	5C1. Vận dụng được kiến thức để thảo luận về chủ đề TV và các chương trình trên TV
5C2. Biết cách đọc và xác định thái độ, quan điểm của tác giả và trả lời các câu hỏi có nhiều lựa chọn bằng cách xác định thông tin và nghĩa của từ vựng trong bài đọc
5C3. Vận dụng để thảo luận và trình bày quan điểm liên quan đến các vấn đề về xem TV và các chương trình truyền hình
5C4. Vận dụng để viết được một email gửi cho bạn bè hay người thân không trang trọng


	6. Unit 6
	6A1. Nắm được từ vựng tự mình làm và sửa chữa
6A2. Biết cách phát âm một cụm các phụ âm
6A3. Nắm được cách sử dụng động từ khuyết thiếu để thể hiện sự bắt buộc, cần thiết, cấm và lời khuyên
6A4. Phân biệt được cách sử dụng của “can”, “could” và “be able to”
6A5. Nắm được từ vựng về chủ đề nhà hàng
	6B1. Nghe hiểu và thảo luận được về cửa hàng nội thất IKEA
6B2. Đọc hiểu và thảo luận các câu hỏi về chủ đề cách sử dụng lạ kỳ của các đồ vật 
6B3. Thảo luận và viết về gợi ý và giải pháp
6B4. Đọc hiểu về 7 điều tồi tệ của dịch vụ khách hàng
6B5. Biết cách phát âm các cặp từ kết hợp với “and”
	6C1. Vận dụng để thảo luận về các địa điểm và dịch vụ khách hàng ở đó
6C2. Vận dụng để đọc hiểu và nghe hiểu về chương trình truyền hình thực tế
6C3. Vận dụng kiến thức để biết cách viết và thực hành viết nhận xét về nhà hàng


	7. Unit 7
	7A1. Nắm được từ vựng và nghe hiểu về chủ đề máy rút tiền
7A2. Nắm được hiện tượng ngữ pháp về cụm động từ
7A3. Nắm được các cụm động từ cơ bản
7A4. Nắm được các từ vựng về chủ đề giải trí trực tiếp
7A5. Nắm được dạng của động từ (nguyên thể, to V hay V-ing)
	7B1. Biết cách nối âm để đảm bảo sự tự nhiên trong giao tiếp
7B2. Đọc hiểu và thảo luận được về chủ đề người đàn ông may mắn
7B3. Phân biệt được các từ có cách viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau
7B4. Nghe hiểu được nội dung của một vở kịch
7B5. Đọc hiểu về trò chơi Word of warcraft 
	7C1. Vận dụng được các cụm động từ trong giao tiếp
7C2. Vận dụng để kể lại một sự kiện trực tiếp được tham gia
7C3. Biết cách thảo luận về chủ đề các sở thích vào dịp cuối tuần


	8. Unit 8
	8A1. Nắm được từ vựng chủ đề chăm sóc bản thân mình
8A2. Hiểu và vận dụng được cấu trúc have something done
8A3. Biết cách đánh trọng âm câu
8A4. Nắm được từ vựng chủ đề giao tiếp ở tiệm cắt tóc
8A5. Nắm được từ vựng chủ đề lịch sử
8A6. Nắm được hiện tượng ngữ pháp về câu bị động
	8B1. Đọc hiểu và thảo luận về các biện pháp trị liệu trong spa
8B2. Nghe hiểu và vận dụng được chủ đề phỏng vấn thợ cắt tóc
8B3. Biết cách phát âm từ có chữ cái “ar”
8B4. Đọc hiểu về đoạn trích trong cuốn sách The Lost Continent
8B5. Nghe hiểu và trả lời các câu hỏi về một địa điểm nổi tiếng.
	8C1. Thảo luận các biện pháp chăm sóc bản thân mình một cách hiệu quả
8C2. Vận dụng thảo luận được về nội dung đoạn trích trong cuốn sách The Lost Continent
8C3. Nghe hiểu và vận dụng để trả lời các câu hỏi về một địa điểm nổi tiếng
8C4. Vận dụng để nói và viết về chủ đề một tòa nhà nổi tiếng



7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT
	Mục tiêu
Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	7
	4
	5
	16

	Vấn đề 2
	6
	3
	5
	14

	Vấn đề 3
	5
	3
	6
	14

	Vấn đề 4
	6
	6
	5
	17

	Vấn đề 5
	6
	5
	4
	15

	Vấn đề 6
	5
	5
	3
	13

	Vấn đề 7
	5
	5
	3
	13

	Vấn đề 8
	6
	5
	4
	15

	Tổng
	46
	36
	35
	117


8. HỌC LIỆU  
- Tài liệu bắt buộc: 
+ Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Mike Boyle. English File – Intermediate Plus Students’ Book – Third Edition, Oxford University Press. 
+ Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden with Jane Hudson. English File – Intermediate Plus WorkBook – Third Edition, Oxford University Press. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Cambridge First Certificate in English 1,2,3,4,5,6. Cambridge University Press.
+ Malcolm Mann & Steve Taylore Knowles. (2014). Improve Your Skills: Listening & Speaking For First. Macmillan Publishers.
+ Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles.(2008). Destination B1, Macmillan Publishers.
+ Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles.(2008). Destination B2, Macmillan Publishers. 

9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 
9.1. Lịch trình chung 
	[bookmark: _GoBack]VĐ
	Hình thức tổ chức dạy-học
	
	Tổng

	
	LT*
	Seminar + TNC + LVN
	KTĐG
	

	1
	4
	6
	
	10

	2
	4
	6
	
	10

	3
	4
	6
	 
	10

	4
	4
	6
	
	10

	5
	4
	6
	
	10

	6
	4
	6
	Bài KT giữa kỳ
	10

	7
	4
	6
	
	10

	8
	4
	6
	
	10

	9
	4
	6
	
	10

	Tổng
	36 tiết
	54 tiết
	
	90 tiết



9.2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
	 Vấn đề
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	VĐ 1: Unit 1

	1A. Why did they call you that?
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Pronunciation: Cách phát âm các nguyên âm.
-Vocabulary: Đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh
- Grammar: Pronouns
* Kỹ năng:
- Speaking and Listening: 
+ Nghe và trả lời các câu hỏi liên quan đến tên gọi của một người. + Nghe và nói về chủ đề “Brand names”
- Reading: Đọc bài khóa “Is your name helping or hurting you?” và trả lời các câu hỏi liên quan.
- Speaking: 
+ Làm việc nhóm và trả lời bảng câu hỏi liên quan đến tên gọi.
+ Luyện nói theo nhóm về chủ đề “What would make a good name for a product?”
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 1: Unit 1

	1B. True colors
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Pronunciation: Trọng âm từ
- Vocabulary: Đuôi của tính từ
- Grammar: Tính từ
* Kỹ năng
- Listening and Speaking: Nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến màu sắc
- Reading: Đọc bài khóa “What color is dead salmon?” và trả lời câu hỏi liên quan.
- Writing and Speaking: Viết và nói về chủ đề “Describe a room”
Practical English
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 2: 
Unit 2
	2A. Pack and go
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Vocabulary: holidays
- Pronunciation: /s/ vs /z/
- Grammar: Các thì hiện tại
* Kỹ năng:
- Listening: Multiple choice listening
- Speaking and Writing: Nói và viết một đoạn văn về chủ đề “How to save money on holidays”
- Reading: Đọc bài khóa “What different nationalities do on holiday…” và trả lời câu hỏi liên quan.
- Speaking: Nói về chủ đề tự chọn liên quan đến “holiday”
- Writing: Viết các thông điệp ngắn trên trang mạng xã hội Twitter (holiday tweets)
	Lý thuyết + Thảo luận
	· SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 2: 
Unit 2
	2B. Opening up or closing down?
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Vocabulary: shops and services
- Grammar: Sở hữu cách
- Pronunciation: ‘s, linking sounds
* Kỹ năng:
- Listening and speaking: Nghe và nói về chủ đề mua sắm
- Reading: Đọc bài khóa “About us” và trả lời câu hỏi liên quan.
- Speaking: Nói về một món đồ mà bạn đã mua
Revise and check Unit 1&2
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05 

	 VĐ 3: 
Unit 3
PRACTICE 1

	3A. The generation gap
* Kiến thức ngôn ngữ:
· Grammar: Quá khứ đơn giản, Quá khứ tiếp diễn, Used to
· Pronunciation and Speaking: Cách đọc đuôi “ed”; nhịp điệu của câu
· Vocabulary: Stages of life 
* Kỹ năng:
· Listening: Nghe một đoạn tin tức trên đài phát thanh và trả lời câu hỏi liên quan
· Reading and Speaking:
Đọc bài khóa “Under 16? This is no place for you!”, trả lời câu hỏi và thảo luận theo cặp/ nhóm
· Speaking and Writing:
Nói và viết về chủ đề “When I was a child…” hoặc “When I was a teenager…” và so sánh với hiện tại
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 3: 
Unit 3
PRACTICE 1

	3B. In the pictures
* Kiến thức ngôn ngữ:
· Vocabulary: Photography
· Pronunciation: Trọng âm từ
· Grammar: Giới từ
* Kỹ năng:
· Listening and Speaking: Nghe một bài phỏng vấn và ghi chép lại câu trả lời; Thảo luận theo cặp/ nhóm câu hỏi liên quan đến chủ đề “Photography”
· Writing: Viết một bài báo về chủ đề các mẹo đề chụp ảnh đẹp cho các kỳ nghỉ lễ.
· Reading: Đọc bài khóa “How safe are your digital photos?”
· Listening and Speaking: Nghe và trả lời câu hỏi về “childhood photos”
· Practical English: All kinds of problems
Practice 1
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 4: 
Unit 4

	4A. That’s rubbish!
* Kiến thức ngôn ngữ:
· Grammar: Các dạng thức câu diễn tả ý tương lai
· Vocabulary: Rubbish and recycling
· Pronunciation: /ɪ/, /aɪ/, /eɪ/
* Kỹ năng:
· Listening: Nghe một nhà báo nói về chủ đề “My three days as a freegan” và trả lời các câu hỏi.
· Speaking: Thảo luận chủ đề rác thải
· Reading: Đọc bài khóa “Got a new mobile? Think twice before you throw the old one away” và trả lời câu hỏi liên quan.
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 4: 
Unit 4

	4B. Degrees and careers
* Kiến thức ngôn ngữ:
· Vocabulary: Study and work
· Pronunciation and Speaking: Trọng âm từ
· Grammar: Câu điều kiện loại 1, 2
* Kỹ năng:
· Listening: Nghe 3 người nói về trải nghiệm làm thực tập sinh và trả lời câu hỏi liên quan.
· Reading: Đọc bài khóa “The best Saturday job I ever had…” và trả lời câu hỏi liên quan.
· Speaking: Thảo luận theo cặp/ nhóm về chủ đề công việc và học tập
· Writing: Sáng tạo một hồ sơ cá nhân trên các trang mạng xã hội (Linkedin, Facebook,..)
Revise and check unit 3&4
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 5:
Unit 5 

PRACTICE 2




	5A: What’s on?
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng chủ đề TV và các cụm động từ liên quan đến chủ đề TV
- Phát âm và nói: phân biệt các âm /w/, /v/, /b/ và thảo luận về chủ đề TV và các chương trình trên TV
* Kỹ năng:
- Nghe xác định chủ đề; nghe hiểu nội dung và trả lời câu hỏi
- Đọc xác định thái độ, quan điểm của tác giả và trả lời các câu hỏi có nhiều lựa chọn bằng cách xác định thông tin và nghĩa của từ vựng trong bài đọc
- Nói: thảo luận và trình bày quan điểm liên quan đến các vấn đề về xem TV và các chương trình truyền hình

	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05 

	VĐ 5:
Unit 5 

PRACTICE 2





	5B: The country in other countries
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng chủ đề làng quê
- Phát âm: tìm hiểu và phân biệt khác nhau về phát âm của các nguyên âm
- Ngữ pháp: thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn
- Phát âm & Nói: Trọng âm câu
* Kỹ năng:
- Nghe & Nói: nghe và thảo luận về chủ đề làng quê
- Đọc & Nói: Đọc nội dung về việc chuyển từ thành phố về nông thôn và thảo luận về chủ đề
- Đọc & Nghe: Đọc và nghe về chương trình truyền hình và trên đài
- Viết: Cách viết một email không trang trọng
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 6: Unit 6 
-Mid-term Test
(60’)
	6A: Do it yourself
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng chủ đề tự mình làm và sửa chữa
- Phát âm: cụm phụ âm
- Ngữ pháp: động từ khuyết thiếu thể hiện sự bắt buộc, cần thiết, cấm và lời khuyên
* Kỹ năng:
- Nghe & Nói về cửa hàng nội thất IKEA
- Đọc & Nói về cách sử dụng lạ kỳ của các đồ vật
- Nói & Viết về gợi ý, giải pháp
	Lý thuyết + Thảo luận







	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 6: Unit 6 

	6B: At your service
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Ngữ pháp: phân biệt “can”, “could” & “be able to”
- Từ vựng: nhà hàng
- Phát âm: cặp từ kết hợp với “and”
* Kỹ năng:
- Đọc: 7 điều tồi tệ của dịch vụ khách hàng
- Nói: thảo luận về các địa điểm và dịch vụ khách hàng ở đó
- Đọc & Nghe: chương trình truyền hình thực tế
- Viết: nhận xét về nhà hàng
	Lý thuyết + Thảo luận












	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 7: Unit 7 



PRACTICE 3 


	7A: Giving it away
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng & nghe: máy rút tiền
- Ngữ pháp: cụm động từ
- Phát âm: nối âm
- Từ vựng & Nói: cụm động từ
* Kỹ năng:
- Đọc & Nói: người đàn ông may mắn


	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	
	7B: Going out and staying in
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng: giải trí trực tiếp
- Phát âm: từ có cách viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau
- Ngữ pháp: dạng của động từ (nguyên thể, to V hay V-ing)
* Kỹ năng:
- Nói: kể lại một sự kiện trực tiếp được tham gia
- Nghe: nội dung của một vở kịch
- Nói: thảo luận về sở thích vào dịp cuối tuần
- Đọc: trò chơi Word of warcraft
	Lý thuyết + Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 8: Unit 8 


	8A: Looking after yourself
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng: chăm sóc bản thân mình
- Ngữ pháp: cấu trúc have something done
- Phát âm: trọng âm câu
- Từ vựng: ở tại tiệm cắt tóc
* Kỹ năng:
- Nói: các biện pháp chăm sóc bản thân mình một cách hiệu quả
- Đọc & Nói: các biện pháp trị liệu trong spa
- Nghe & Nói: phỏng vấn thợ cắt tóc
	Lý thuyết + Thảo luận








	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 8: Unit 8 

	8B: The rest is history 
* Kiến thức ngôn ngữ:
- Từ vựng: lịch sử 
- Phát âm: chữ cái ‘ar’ 
- Ngữ pháp: câu bị động, you 
* Kỹ năng:
- Đọc & Nói: đoạn trích trong cuốn sách The Lost Continent 
- Nghe: trả lời các câu hỏi về một địa điểm nổi tiếng. 
- Nói & Viết: nói về một toà nhà nổi tiếng.
	Lý thuyết + Thảo luận








	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
- SV luyện nói và trình bày các vấn đề theo yêu cầu của giáo viên
	05

	VĐ 9
	REVIEW
	Thảo luận
	- SV thảo luận và làm bài tập theo các nội dung yêu cầu 
	10

	TỔNG
	
	
	
	90 


10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
* Kiểm tra giữa học phần: trọng số 30%
- Hinh thức: Thi viết
- Nội dung:  Kiểm tra kỹ năng Nghe-Đọc-Viết 
- Thời gian: 50 CÂU/ 60’
- Thang điểm: 10
* Thi kết thúc học phần: trọng số 70%; 
- Hình thức thi: Thi viết + Vấn đáp
- Nội dung: Đánh giá các kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết, gồm 2 bài thi
+ Bài thi viết: Kiểm tra kỹ năng Nghe-Đọc- Viết (120’)
+ Bài thi vấn đáp: Kiểm tra kỹ năng Nói (10’/ sinh viên)
- Thang điểm đánh giá: Tổng 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho kĩ năng Nói; Nghe: 20 điểm/01 kĩ năng; Đọc, Viết: 30 điểm/01 kĩ năng.

		NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
Tổ Tiếng Anh
	
Đinh Thị Phương Hoa
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